
 BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:      /QĐ-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành 

Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thể dục, thể thao năm 2018 
    

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao và Vụ trưởng Vụ Pháp 

chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết thi hành 

Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thể dục, thể thao năm 2018 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- VPQH, VPCP, UBTWMTTQVN (để p/h); 

- Các Bộ: QP, CA, GD&ĐT (để p/h); 

- Trung ương Đoàn TNCSHCM (để p/h); 

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW(để p/h); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành (để t/h); 

- Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành (để t/h); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCTDTT, THM (200b). 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 
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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

–––––––––––––––– 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH 

Tổng kết thi hành Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng    năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
_____________________ 

 

 Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 

10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội khoá 

XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 14 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 01 năm 2019 (sau đây gọi chung là Luật TDTT).  

Sau gần 20 năm thực hiện, công tác triển khai Luật TDTT bước đầu đạt 

được những kết quả nhất định. Luật TDTT đã từng bước đi vào cuộc sống, phát 

huy được hiệu lực, hiệu quả trong việc điều chỉnh các hoạt động thể dục, thể 

thao, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thể dục, thể thao ngày càng phát triển.  

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; để đánh giá kết quả 

đạt được, làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc thi hành pháp 

luật về TDTT và có căn cứ để nghiên cứu, đề xuất chính sách, xây dựng thể chế 

nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về TDTT cho phù hợp với yêu cầu và thực 

tiễn quản lý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổng kết thi 

hành Luật Thể dục, thể thao, gồm các nội dung sau đây: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

a) Đánh giá khách quan, toàn diện mặt tích cực, hiệu quả đã đạt được qua 

thực tiễn thi hành Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thể dục, thể thao và các văn bản quy định chi tiết; 

b) Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật 

và áp dụng pháp luật trong quá trình thi hành Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và các văn bản quy định chi 

tiết; 

c) Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể dục, thể 

thao, pháp luật khác có liên quan; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng bộ, 

thống nhất, khả thi trong áp dụng pháp luật về thể dục, thể thao. 

2. Yêu cầu 

a) Việc tổng kết cần thực hiện nghiêm túc, thực chất tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là địa phương) và các Bộ, ngành, tổ 

hu
ng

nc
-2

3/
10

/2
02

4 
09

:0
9:

15
-h

un
gn

c-
hu

ng
nc

-h
un

gn
c



chức có liên quan ở Trung ương; bảo đảm tính thực tiễn, khách quan và khoa 

học. 

b) Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, 

có phân tích, đánh giá; tránh báo cáo thành tích. Trên cơ sở đó, có những đề xuất, 

kiến nghị cụ thể nhằm xây dựng Luật Thể dục, thể thao (sửa đổi) đảm bảo tính 

khả thi. 

c) Kết quả tổng kết phải xây dựng thành báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG 

1. Phạm vi tổng kết 

Tổng kết việc triển khai thi hành Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn 

thi hành trong phạm vi toàn quốc.  

Thời hạn tổng kết tính từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 31/9/2025. 

2. Nội dung tổng kết 

2.1. Đánh giá kết quả triển khai Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Thể dục, thể thao, bao gồm: 

a) Việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi 

hành (đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết). 

 b) Việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn hướng 

dẫn về Luật Thể dục, thể thao (số cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn Luật, số người 

tham gia; các hình thức tuyên truyền và phương pháp tuyên truyền). 

 c) Đánh giá về thực tiễn công tác tổ chức triển khai thi hành Luật TDTT 

và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các nội dung sau: 

 - Chính sách của Nhà nước về phát triển TDTT; 

 - Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về TDTT và công tác quản lý nhà 

nước về TDTT; 

 - Thể dục thể thao cho mọi người (TDTT quần chúng; giáo dục thể chất 

và thể thao trong nhà trường; TDTT trong lực lượng vũ trang); 

 - Thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp; 

 - Cơ sở thể thao; 

 - Nguồn lực phát triển TDTT; 

 - Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về TDTT; 

 - Hợp tác quốc tế về TDTT; 

 - Khen thưởng, thanh tra, xử lý vi phạm về TDTT. 

Nội dung: đánh giá kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, khó khăn 

trong việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao; nêu rõ những Điều, Khoản, những 

nội dung quy định không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả; những 

nội dung đã lạc hậu, không còn phù hợp, nêu rõ nguyên nhân. 

 2.2. Sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý nhà 

nước về thể dục thể thao, việc thực hiện quy định của Luật trong quản lý, điều 
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hành hoạt động TDTT cho mọi người, thể thao thành tích cao, hợp tác quốc 

tế về thể thao, tổ chức và hoạt động của các cơ sở thể thao, các tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp về thể thao, xử lý vi phạm trong hoạt động thể dục thể thao. 

2.3. Kiến nghị những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung để tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về thể dục thể thao; những vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn chưa được Luật điều chỉnh; những chính sách, quy định pháp luật 

cần bổ sung để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn mới. 

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN   

1. Tổ chức tổng kết trong phạm vi Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có liên quan 

- Đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp về TDTT báo cáo về việc triển khai thực hiện Luật TDTT trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Thời gian thực hiện: Các Bộ, ngành, tổ chức tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 31/6/2025. 

2. Tổ chức tổng kết ở địa phương 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng 

kết thi hành Luật TDTT bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa 

phương. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cách thức tiến hành tổng kết và 

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổng kết thi hành Luật TDTT; xây dựng 

Báo cáo tổng kết thi hành Luật TDTT trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương xem xét, ban hành. 

- Thời gian thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2025. 

3. Tổ chức các Đoàn công tác: 

-  Thời gian: Năm 2024, 2025. 

-  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các Đoàn công tác theo 

dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về TDTT ở các Bộ, ngành có liên quan, 

các Hội thể thao quốc gia, ở địa phương và các cơ sở kinh doanh hoạt động 

TDTT. 

4. Tổ chức Hội nghị chuyên đề: 

Tổ chức các hội nghị chuyên đề về thực hiện Luật Thể dục,thể thao trong 

lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, thể thao cho mọi 

người; huy động nguồn lực phát triển TDTT. 

Thời gian thực hiện: Năm 2024, 2025. 

5.Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật TDTT 

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật 

TDTT, cụ thể như sau: 
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5.1. Quy mô: Hội nghị toàn quốc 

5.2. Hình thức tổ chức: Hội nghị tập trung  

5.3. Thời gian dự kiến: Quý IV năm 2025 

5.4: Thành phần tham dự: 

- Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 - Đại biểu tham dự: đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, ngành, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Lãnh đạo các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; đại diện một số đơn vị 

thuộc Bộ và cơ quan thông tấn, báo chí. 

5.5. Đơn vị thực hiện: Cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan tổ chức các hội nghị tổng kết theo dự kiến thời gian, địa điểm nêu 

trên để thảo luận, lấy ý kiến hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện Luật TDTT. 

6. Xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật TDTT và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật TDTT 

 Cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ, đơn vị 

có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành tổng hợp báo cáo 

của các địa phương, Bộ, ngành về triển khai Luật TDTT để hoàn thiện dự thảo 

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Luật TDTT trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

- Thời hạn hoàn thành: Quý IV năm 2025. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục TDTT là cơ quan chủ trì hoạt 

động tổng kết toàn quốc thi hành Luật Thể dục, thể thao và các văn bản quy định 

chi tiết, cụ thể: 

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết toàn quốc thi hành Luật Thể dục, 

thể thao và các văn bản quy định chi tiết. 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc: 

+ Cục Thể dục thể thao có trách nhiệm chuẩn bị về nội dung, chương trình 

Hội nghị; các thủ tục về hành chính liên quan đến tổ chức Hội nghị; tài liệu cho 

Hội nghị; mời đại biểu; xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí các nội dung 

được giao; làm đầu mối về nội dung, chương trình, tham luận giữa Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan. 

+ Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan khác thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch phối hợp với 

Cục Thể dục thể thao chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết toàn quốc và thực 

hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. 

2. Thời điểm lấy số liệu và thời hạn gửi Báo cáo sơ kết 
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- Số liệu phục vụ tổng kết được tính từ ngày 01/7/2007 đến hết ngày 

31/9/2025. 

- Báo cáo sơ kết của các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương; Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( qua Cục Thể dục 

thể thao) trước ngày 15/10//2025; kèm theo file điện tử vào địa chỉ email: 

thmaipc@gmail.com. 

3. Kinh phí thực hiện  

a) Kinh phí thực hiện tổng kết thi hành Luật TDTT của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bảo 

đảm từ kinh phí của Bộ, ngành, địa phương mình. 

b) Kinh phí để tổ chức thực hiện tổng kết thi hành Luật TDTT đối với các 

hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy từ nguồn 

ngân sách nhà nước cấp cho Cục Thể dục thể thao và các nguồn huy động hợp 

pháp khác (nếu có). 

4. Trách nhiệm thực hiện 

4.1. Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng 

báo cáo và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đúng tiến độ; phối hợp trong 

các hoạt động khảo sát, tổ chức Hội nghị chuyên đề, Hội nghị tổng kết. 

4.2. Cục Thể dục thể thao có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc 

việc tổng kết của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chủ trì, phối 

hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, khảo 

sát, xây dựng Báo cáo tổng kết thi hành Luật TDTT. 

4.3. Cục Thể dục thể thao phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Kế hoạch này./. 
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